
MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ VÀ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

NĂM HỌC 2024-2025 

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT 
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B.  BẢNG ĐẶC TẢ 

 

Cấp độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao 

Nội dung TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TL 

(1) 
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1 TL    
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C. ĐỀ KIỂM TRA 

 

        UBND HUYỆN NÚI THÀNH                 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I - NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN DUY HIỆU                                   MÔN: GDCD 6                                  

                          MĐ01                                                  Thời gian làm bài: 45 phút 

 

I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước phương án đúng: 

Câu 1: Hành vi nào dưới đây thể hiện việc giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ? 

A. Hà chê nghề gốm truyền thống của gia đình là nghề lao động vất vả, tầm thường. 

B. Thủy cho rằng dòng họ là những gì xa vời, không cần quan tâm lắm. 

C. Thanh cho rằng gia đình mình không có truyền thống tốt đẹp nào. 

D. Bích rất thích nghe cha mẹ kể về truyền thống gia đình, dòng họ mình. 

Câu 2: Siêng năng, kiên trì sẽ được mọi người 

A. Tin tưởng và yêu quý. B. Cho rằng năng lực kém. 

C. Đánh giá là kém thông minh. D. Tư chất chưa tốt lắm. 

Câu 3: Hàng năm cứ vào cuối năm học, dòng họ Minh luôn tổ chức tặng quà cho các con, cháu 

đạt kết quả cao trong học tập. Việc làm đó thể hiện điều gì? 

A. Kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước của dòng họ. 

B. Kế thừa và phát huy truyền thống hiếu học của dòng họ. 

C. Để quảng cáo. 

D. Phô trương cho mọi người biết. 

Câu 4: Phong tục thờ cúng tổ tiên của dân tộc ta là truyền thống gì sau đây ? 

A. Truyền thống hiếu học.   B. Truyền thống yêu nước. 

C. Truyền thống giữ nghề truyền thống. D. Truyền thống uống nước nhớ nguồn. 

Câu 5: Yêu thương con người sẽ nhận được điều gì? 

A. Mọi người yêu quý và kính trọng. B. Mọi người yêu quý. 

C. Mọi người coi thường.  D. Mọi người xa lánh. 

Câu 6: Yêu thương con người là gì ? 

A. Quan tâm, giúp đỡ, làm những điều tốt đẹp cho người khác 

B. Sống chỉ biết lo cho bản thân mình. 

C. Vô cảm với mọi điều xung quanh. 

 D. Không giúp đỡ người gặp khó khăn. 

Câu 7: Gia đình bạn K là gia đình nghèo, bố bạn bị bệnh hiểm nghèo. Nhà trường miễn học phí 

cho bạn, lớp tổ chức đi thăm hỏi, động viên bạn. Hành động đó thể hiện điều gì? 

A. Lòng yêu thương con người. B. Tinh thần đoàn kết. 

C. Tinh thần yêu nước.  D. Lòng trung thành. 

Câu 8: Câu tục ngữ nào sau đây thể hiện tính kiên trì ? 

A. Uống nước nhớ nguồn  B. Trên kính dưới nhường. 

C. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.  D. Có công mài sắt có ngày nên kim. 

Câu 9: Kiên trì là gì ? 

A. Cần cù, tự giác, miệt mài làm việc thường xuyên, đều đặn. 

B. Tự giác làm việc đều đặn. 

C. Quyết tâm làm việc đến cùng dù gặp khó khăn gian khổ. 

D. Sống lạc quan yêu đời. 

Câu 10: Việc làm nào sau đây thể hiện sự siêng năng ? 



A. Tuấn chỉ lo việc học của mình, ngoài ra không làm việc gì giúp gia đình. 

B. Mai thường xuyên giúp mẹ làm việc nhà. 

C. Mỗi lần lớp tổ chức lao động là Hải xin phép nghỉ vì bị bệnh. 

D. Ngày nào Lan cũng ngủ sớm và không làm bài tập về nhà. 

II. TỰ LUẬN (5,0 điểm) 

Câu 1. (2 điểm) Em hãy kể tên các truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ mà em biết? Em 

nên làm gì để phát huy truyền thống gia đình, dòng họ ? 

Câu 2 ( 1 điểm) Thế nào là siêng năng, kiên trì? 

Câu 3. (2 điểm). Tình huống: Gia đình Hoa rất khó khăn, mẹ bạn bị bệnh hiểm nghèo. Lớp em tổ 

chức đi thăm, gửi quà động viên Hoa. Nhưng bạn An không muốn tham gia vì cho rằng đó là việc 

của người lớn. 

a/ Em đồng tình hay không đồng tình về việc làm của các bạn trong lớp? Vì sao ? 

b/ Em sẽ khuyên bạn An như thế nào? 

Hết 

 



        UBND HUYỆN NÚI THÀNH                 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I - NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN DUY HIỆU                                   MÔN: GDCD 6                                  

                          MĐ02                                                  Thời gian làm bài: 45 phút 
 

I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước phương án đúng: 

Câu 1: Siêng năng là gì ? 

A. Cần cù, tự giác, miệt mài làm việc thường xuyên, đều đặn. 

B. Tự giác làm việc đều đặn. 

C. Quyết tâm làm việc đến cùng dù gặp khó khăn gian khổ. 

D. Sống lạc quan yêu đời. 

Câu 2: Việc làm nào sau đây thể hiện sự siêng năng ? 

A. Hà chỉ lo việc học của mình, ngoài ra không làm việc gì giúp gia đình. 

B. Ngọc thường xuyên giúp mẹ làm việc nhà. 

C. Mỗi lần lớp tổ chức lao động là Quý xin phép nghỉ vì bị bệnh. 

D. Ngày nào Nhật cũng ngủ sớm và không làm bài tập về nhà. 

Câu 3: Tôn trọng, kính yêu và biết ơn đối với thầy cô giáo được gọi là gì? 

A. Tôn sư trọng đạo. B. Chí công vô tư. C. Nhân văn. D. Nhân đạo. 

Câu 4: Hàng năm cứ vào cuối năm học dòng họ P luôn tổ chức tặng quà cho các con, cháu đạt 

kết quả cao trong học tập. Việc làm đó thể hiện điều gì? 

A. Kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước của dòng họ. 

B. Kế thừa và phát huy truyền thống hiếu học của dòng họ. 

C. Để quảng cáo. 

D. Phô trương cho mọi người biết. 

Câu 5: Hành động đưa người già sang đường thể hiện điều gì? 

A. Đức tính chăm chỉ, cần cù. B. Đức tính tiết kiệm. 

C. Tinh thần kỷ luật. D. Lòng yêu thương con người. 

Câu 6: Câu tục ngữ nào sau đây thể hiện tính kiên trì ? 

A. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây B. Trên kính dưới nhường. 

C. Có công mài sắt có ngày nên kim. D. Lá lành đùm lá rách. 

Câu 7: Truyền thống làm lồng đèn trung thu của gia đình là ? 

A. Truyền thống hiếu học. B. Truyền thống yêu nước. 

C. Truyền thống nhân nghĩa. D.Truyền thống giữ nghề truyền thống. 

Câu 8: Biểu hiện của việc không biết giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, 

dòng họ là ? 

A. Lưu giữ nghề làm gốm. 

B. Quảng bá nghề dệt vải ra nước ngoài. 

C. Truyền lại kinh nghiệm làm nón cho con cháu. 

D. Không coi trọng các giá trị truyền thống của dân tộc. 

Câu 9: Yêu thương con người sẽ nhận được điều gì? 

A. Mọi người yêu quý và kính trọng. B. Mọi người yêu quý. 

C. Mọi người coi thường. D. Mọi người xa lánh.. 

Câu 10: Gia đình bạn T. là gia đình nghèo, bố bạn bị bệnh hiểm nghèo. Nhà trường miễn học 

phí cho bạn, lớp tổ chức đi thăm hỏi, động viên bạn. Hành động đó thể hiện điều gì? 

A. Lòng yêu thương con người.     B. Tinh thần đoàn kết. 

C. Tinh thần yêu nước.     D. Lòng trung thành. 

II. TỰ LUẬN (5,0 điểm) 



Câu 1. (2 điểm) Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ có ý nghĩa như thế nào? Em nên làm gì 

để phát huy truyền thống gia đình, dòng họ ? 

Câu 2. (1 điểm) Nêu biểu hiện siêng năng, kiên trì trong học tập và trong lao động? 

Câu 3. (2 điểm). Tình huống: Nhà trường phát động ủng hộ đồng bào bão lụt, bạn K rủ em gom 

lại sách cũ và bán lấy tiền chơi game và chỉ cần nói với cô rằng sách cũ đã cho các em hàng xóm 

từ năm ngoái nên không có gì ủng hộ cả. Trong trường hợp này em sẽ khuyên bạn K như thế nào? 

 

 

Hết



 

D. HƯỚNG DẪN CHẤM  

ĐỀ 01: 

I. Trắc nghiệm: (5 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. 

 

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án D A B D A A A D C B 

 

II. Tự luận: (5 điểm) 

Câu Đáp án Điểm 

1 

 

- HS nêu được ít nhất 4 truyền thống gia đình, dòng họ, như: truyền 

thống hiếu học, truyền thống yêu thương con người, truyền thống cần cù lao 

động, truyền thống yêu nước, một số nghề truyền thống… 

- Chúng ra cần tìm hiểu để tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ 

mình; từ đó có những việc làm phù hợp với khả năng để phát huy truyền 

thống.  

1,0 

 

1,0 
 

2  

 

- Siêng năng là đức tính của con người biểu hiện ở sự cần cù, tự giác, 

miệt mài, làm việc thường xuyên, đều đặn. 

- Kiên trì là sự quyết tâm làm đến cùng dù gặp khó khăn, gian khổ.  

0,5 

 

0,5 

 

3 

a/ Em đồng tình với việc làm của các bạn trong lớp. Vì: 

+ Việc thăm hỏi, động viên bạn Hoa không chỉ là việc của người 

lớn, mà còn là việc mà mỗi bạn học sinh trong lớp nên làm. 

+ Hành động đó thể hiện sự chia sẻ, đồng cảm, giúp bạn Hoa thêm 

lạc quan để vượt qua khó khăn; đồng thời giúp tăng tình cảm gắn bó 

giữa các thành viên trong lớp. 

 

 

1,0 

b/ Khuyên bạn An nên tham gia cùng lớp vì điều đó thể hiện sự, quan tâm, chia 

sẻ với bạn bè, biểu hiện của lòng yêu thương con người… 
1,0 

 

* Lưu ý: (Nếu HS có cách giải quyết tình huống khác nếu hợp lý thì vẫn chấm điểm tối đa). 

 

ĐỀ 02 

I. Trắc nghiệm: (5 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. 

 

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án A B A B D C D D A A 

 

II.  Tự luận: (5 điểm) 

Câu Đáp án Điểm 

 1 

 

- Hiểu biết và tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ giúp ta có 

thêm kinh nghiệm và sức mạnh trong cuộc sống, góp phần làm 

phong phú truyền thống, bản sắc dân tộc Việt Nam.  

- Chúng ra cần tìm hiểu để tự hào về truyền thống gia đình, dòng 

họ mình; từ đó có những việc làm phù hợp với khả năng để phát 

huy truyền thống.  

 

1,0 

 

 

 

1,0 
 

 2  + Trong học tập: Học bài và làm đầy đủ trước khi đi học, xem và 0,5 



 soạn bài, phát biểu xây dựng bài, tham gia các hoạt động của 

trường, lớp, tự giác học hỏi ,tìm tòi , kiên trì thực hiện thành c ông 

các công việc được giao, không bỏ dở giữa chừng… 

+ Trong lao động : Gíup đỡ ba mẹ công việc nhà, dọn dẹp, nấu 

cơm, làm việc phù hợp với sức của mình… 

 

 

 

 

0,5 

 

3 

- Phản đối ý kiến của K, giải thích cho bạn hiểu ý nghĩa của việc 

ủng hộ đồng bào lũ lụt, thuyết phục bạn hãy làm công việc ý 

nghĩa này cùng mình. 

 

 

1,0 

- Nếu K không đồng ý, hãy trực tiếp trình bày với cô giáo một 

cách riêng tư để cô đưa ra biện pháp với Khôi 
1,0 

 

( Lưu ý: Nếu HS có cách giải quyết tình huống khác nếu hợp lý thì vẫn chấm điểm tối) 

* Đối với HSKT: Học sinh chỉ cần đáp ứng được phần nhận biết là ĐẠT 

HẾT



 


